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 Tóm tắt: Phát triền bền vững là xu thế phát triển chung của thế giới và là yêu cầu xuyên suốt mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đặt ra trong các hoạt động xây dựng, phát triển đất nước nói chung cũng như hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật (trong đó có pháp luật tố tụng dân sự) nói riêng. Bài viết này nghiên cứu khái quát về phát triển bền vững; mối liên quan giữa phát triển bền vững với việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự; phân tích, đánh giá một số nội dung pháp lí được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2015, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển bên vững trong thời gian tới. 
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Abstract: Sustainable development is a common development trend worldwide and is amongst the fundamental requirements set by the Socialist Republic of Vietnam for the formulation and improvement of the state in general and the formulation and improvement of laws - which entail civil procedure laws - in particular. This paper studies sustainable development, the connection between sustainable development and the formulation and improvement of civil procedure laws, analyses and assesses the Vietnam 2015 Civil Procedure Code, thereby proposing several ideas for the improvement of Vietnam’s civil procedure law to better meet the requirements for sustainable development going forward.
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1. Một vài nét khái quát về phát triển bền vững 

Cho đến hiện tại, phát triển bền vững đã là thuật ngữ khá quen thuộc, được nhắc đến trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tại các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nếu giải thích theo ngữ nghĩa tiếng Việt thì “phát triển” là thuật ngữ chỉ sự biến đổi từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp
; “bền vững” là thuật ngữ chỉ sự vững chắc và bền lâu
, từ đó thuật ngữ “phát triển bền vững” chỉ khả năng duy trì quá trình vận động tiến lên của một đối tượng nhất định. Trên thế giới, “phát triển bền vững” ngày càng được giải thích dưới nhiều phương diện khác nhau, tạo nên nội hàm khá rộng. Từ phương diện lịch sử, “phát triển bền vững” mặc dù chưa được giải thích rõ ràng nhưng được cộng đồng quốc tế thừa nhận tại Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường con người tổ chức tại Stockholm vào năm 1972, dưới góc độ là một giải pháp cho vấn đề suy thoái môi trường. Đến năm 1987, “phát triển bền vững” được giải thích rõ hơn trong Báo cáo “Our Common Future” (Tương lai chung của chúng ta hay còn gọi là “Báo cáo Brundtland”) của Ủy hội thế giới về Môi trường và Phát triển, theo đó phát triển bền vững là sự phát triển vừa đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại, vừa đồng thời không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu của chính họ. Sau này, tại điểm a khoản 1 Điều 3 Công ước về Hợp tác trong bảo vệ và phát triển bền vững môi trường biển và duyên hải ở Đông Bắc Thái Bình Dương năm 2002 thì phát triển bền vững được giải thích rõ hơn nữa: đó là quá trình thay đổi tiến bộ trong chất lượng cuộc sống của con người, đặt con người là trung tâm, là đối tượng chính của sự phát triển, thông qua tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, chuyển đổi các phương thức sản xuất và tiêu thụ được duy trì bởi sự cân bằng sinh thái và các hệ thống hỗ trợ sự sống trong khu vực…
. 

Từ những giải thích ngày càng cụ thể hơn, rộng hơn như đã nêu trên có thể thấy ban đầu phát triển bền vững đặt ra đối với mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên, liên quan trực tiếp đến an ninh môi trường và được đặt ra như một giải pháp giải quyết vấn đề suy thoái môi trường, nhằm bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về môi trường. Tuy nhiên, do môi trường liên quan trực tiếp, thậm chí là mối quan hệ tương tác với kinh tế và xã hội nên phát triển bền vững còn đặt ra cho phát triển kinh tế và xã hội, đáp ứng nhu cầu bền vững về kinh tế và bền vững về xã hội. Hiện nay, bền vững về môi trường, bền vững về kinh tế và bền vững về xã hội được cộng đồng quốc tế xác định là ba trụ cột chính của “phát triển bền vững” và trở thành mục tiêu hướng tới của toàn nhân loại
. Với Việt Nam, phát triển bền vững đã trở thành chính sách pháp luật quan trọng mà Đảng và nhà nước Việt Nam đang chỉ đạo thực hiện trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với các hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng dân sự nói riêng.  
2. Mối quan hệ giữa phát triển bền vững với việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự 

Bản chất của pháp luật là những quy tắc xử sự do nhà nước đặt ra, buộc các chủ thể trong xã hội phải tuân theo nhằm duy trì đời sống của con người trong xã hội một cách có trật tự và hoà bình
. Pháp luật có tính xã hội, vì sự phát triển tiến bộ của xã hội, do đó việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng dân sự nói riêng cũng tất yếu đặt ra yêu cầu và hướng tới mục tiêu phát triển, hơn nữa là phát triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu bền vững về xã hội. Bền vững xã hội biểu hiện qua sự hài hoà trong đời sống xã hội, sự bình đẳng giữa các tầng lớp, giai cấp và thành viên trong xã hội, do đó tiêu chí cơ bản để xác định bền vững xã hội, đồng thời tiêu chí cơ bản để đánh giá sự phát triển của xã hội là chú trọng đáp ứng nhu cầu về quyền và lợi ích của con người, tạo điều kiện và thúc đẩy bình đẳng, công bằng trong xã hội. Nói cách khác, pháp luật có vai trò tạo môi trường xã hội bền vững, ổn định, tạo trật tự pháp lí bền vững cho một trật tự xã hội bền vững
.  
Pháp luật tố tụng dân sự với nội dung cơ bản là các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục giải quyết tại toà án các tranh chấp, yêu cầu phát sinh từ các quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, có mục đích duy trì trật tự xã hội trong lĩnh vực dân sự, đảm bảo các mối quan hệ dân sự trong xã hội diễn ra không chỉ có trật tự trong hoà bình mà ngày càng phải văn minh hơn, bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích dân sự của con người. Pháp luật tố tụng dân sự có vai trò tạo cơ sở pháp lí hợp pháp cho việc bình ổn các tranh chấp, yêu cầu có tính dân sự của xã hội hiện tại để phòng ngừa, hạn chế xung đột về quyền, lợi ích dân sự trong xã hội tương lai. Điều này cũng có nghĩa pháp luật tố tụng dân sự tự thân nó có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội, thể hiện được các dấu hiệu của phát triển bền vững: vừa đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích dân sự của các chủ thể dân sự hiện tại, đồng thời không làm tổn hại tới khả năng của các thế hệ tương lai, đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích dân sự của chính họ (như Báo cáo Brundtland” của Ủy hội thế giới về Môi trường và Phát triển xác định về phát triển bền vững). Thông qua các quy định về trình tự, thủ tục, tức là cách thức toà án giải quyết vụ việc dân sự, pháp luật tố tụng dân sự cũng góp phần tích cực để tạo nên quá trình thay đổi tiến bộ trong chất lượng cuộc sống của con người trong lĩnh vực dân sự, đặt con người là các chủ thể dân sự làm trung tâm, làm đối tượng của sự phát triển như Công ước về hợp tác trong bảo vệ và phát triển bền vững môi trường biển và duyên hải ở Đông Bắc Thái Bình Dương năm 2002 đã xác định về phát triển bền vững. Thông qua các quy định của nhà nước về cơ chế xét xử các vụ việc dân sự, pháp luật tố tụng dân sự mang lại công bằng cho các chủ thể dân sự trong xã hội, bảo vệ hiệu quả, bình đẳng quyền, lợi ích dân sự hợp pháp của con người là các chủ thể dân sự. Những điều này cũng là biểu hiện của phát triển bền vững: vì con người, bảo vệ quyền, lợi ích của con người, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng, với những vấn đề chung của nhân loại
. Như vậy, có thể khẳng định một trong những cơ sở lí luận của việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng dân sự nói riêng là xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích của mỗi con người nói riêng, nhu cầu phát triển tiến bộ của xã hội loài người nói chung. Cùng với sự tiến bộ của xã hội loài người, pháp luật tố tụng dân sự phải đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững, hay nói cách khác tính bền vững phải thể hiện ngày càng rõ hơn trong pháp luật tố tụng dân sự.   

Với nhận thức phát triển bền vững là xu thế phát triển chung của thế giới và là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển của Việt Nam (Quyết định số 622/QĐ-Ttg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững), tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030: hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường…, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII là hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật
, trong đó có pháp luật tố tụng dân sự. Có thể thấy, phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay đang được đặt ra và thực hiện như một chính sách pháp luật nói chung hay chính sách pháp luật tố tụng dân sự nói riêng
. Đối chiếu với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thống nhất thông qua, thì chính sách pháp luật về phát triển bền vững trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự của Việt Nam do liên quan trực tiếp đến hoạt động của hệ thống tư pháp sẽ thực hiện mục tiêu thứ 16 - thúc đẩy hoà bình, cung cấp quyền tiếp cận công lí cho tất cả mọi người, xây dựng các thể chế hiệu quả hay mục tiêu thứ 10 - giảm bất bình đẳng trong xã hội, mục tiêu thứ 6 - bình đẳng giới
… Hiện nay, đứng trước xu thế phát triển bền vững trên toàn thế giới, yêu cầu tất yếu, không thể không đặt ra cho việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam là càng ngày càng phải cung cấp các cách thức thuận lợi hơn để công dân tiếp cận công lí, tạo nên cơ chế xét xử các vụ việc dân sự tại toà án công bằng hơn, đề ra được các biện pháp hiệu quả hơn để khắc phục hậu quả dân sự đã xảy ra trong xã hội, từ đó mới có thể phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm quyền, lợi ích dân sự trong tương lai. Đáp ứng yêu cầu này cũng là việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam phải thực hiện theo nguyên tắc đã đề ra tại Chương trình nghị sự 21
: lấy con người làm trung tâm của phát triển bền vững, thúc đẩy bình đẳng giữa các thế hệ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững với bảo đảm trật tự an toàn xã hội…   

3. Một số quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Do đặc thù của pháp luật tố tụng dân sự là khung pháp lí cho việc toà án giải quyết các vụ việc dân sự nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lí, bảo vệ công bằng, bình đẳng quyền, lợi ích dân sự hợp pháp của các chủ thể dân sự trong xã hội nên mục tiêu trọng tâm và nổi bật của nó đối với phát triển bền vững là tính bền vững xã hội, bên cạnh tính bền vững về kinh tế và môi trường. Ở Việt Nam hiện nay, văn bản pháp luật tố tụng dân sự điển hình nhất là Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS). Trên cơ sở các mục tiêu của phát triển bền vững mà pháp luật tố tụng dân sự hướng tới, có thể thấy BLTTDS đã bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững qua quy định về các nội dung sau:

Một là, BLTTDS đã ghi nhận và bảo đảm quyền tiếp cận công lí để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể dân sự, thúc đẩy bình đẳng, công bằng trong xét xử dân sự tại toà án thông qua các quy định về nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự.

Nghiên cứu 23 nguyên tắc cơ bản được BLTTDS quy định từ Điều 3 đến Điều 25 có thể thấy các nguyên tắc này trực tiếp hoặc gián tiếp hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cụ thể là các nguyên tắc như quyền yêu cầu toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp quy định tại Điều 4; nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự tại Điều 9; nguyên tắc tiếng nói, chữ viết trong tố tụng dân sự tại Điều 20; nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tại Điều 8; nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự; nguyên tắc cung cấp chứng minh trong tố tụng dân sự… đã cung cấp cho các chủ thể dân sự quyền tiếp cận công lí, các cách thức bảo vệ quyền, lợi ích dân sự tại toà án. Bên cạnh đó các nguyên tắc như tuân thủ pháp luật tại Điều 3, trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ tại Điều 7, hoà giải tại Điều 10, xét xử tập thể tại Điều 14, xét xử kịp thời, công bằng, công khai tại Điều 15, bảo đảm vô tư khách quan tại Điều 16, bảo đảm tranh tụng trong xét xử tại Điều 24… có ý nghĩa thúc đẩy công bằng, bình đẳng trong xét xử, cũng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. 
Hai là, BLTTDS đã quy định thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững về môi trường, kinh tế và xã hội.   

Toà án là cơ quan tư pháp và thẩm quyền dân sự của toà án được BLTTDS quy định tại Chương III, từ Điều 26 đến Điều 40, ghi nhận thẩm quyền theo loại việc, theo cấp và theo lãnh thổ, trừ một số trường hợp được lựa chọn toà án giải quyết. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững môi trường, BLTTDS đã có những quy định như khoản 8 Điều 26 ghi nhận thẩm quyền của toà án giải quyết tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước; khoản 9 Điều 26 ghi nhận thẩm quyền của toà án giải quyết tranh chấp về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng... Các quy định này đã góp phần thúc đẩy sự điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, chú trọng xây dựng thói quen bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học, duy trì trật tự trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên, từ đó cải thiện chất lượng sống của con người. Ngoài ra, BLTTDS cũng ghi nhận thẩm quyền giải quyết của toà án đối với một số tranh chấp có tính tập thể, tính cộng đồng mà hệ quả của việc giải quyết đó tác động khá rõ đến tính bền vững về mặt kinh tế, xã hội, ví dụ như toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với nhà sản xuất hay tranh chấp lao động tập thể. Từ các quy định của BLTTDS về thẩm quyền giải quyết của tòa án đã cho thấy các nhà lập pháp rất chú trọng đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững về xã hội, về kinh tế, về môi trường.  
Ba là, BLTTDS đã quy định quy trình, thủ tục chặt chẽ để giải quyết đúng đắn, khách quan các vụ việc dân sự, từ đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể dân sự. Nhận định theo một cách khác những quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự của BLTTDS đã thúc đẩy công bằng, bình đẳng xã hội, đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.

Là cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét xử vụ việc dân sự với yêu cầu đặt ra là phải xét xử đúng đắn, khách quan, do đó toà án phải thực hiện trình tự các thủ tục tiếp nối nhau một cách chặt chẽ như nhận và thụ lí đơn yêu cầu, chuẩn bị xét xử, xét xử tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm… Thông qua các quy định tại Phần thứ hai về thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại toà án cấp sơ thẩm, Phần thứ ba về thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm, Phần thứ năm về thủ tục xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật… BLTTDS đã tạo nên cơ chế xét xử khá thận trọng nhằm bảo vệ đúng đắn quyền, lợi ích dân sự, bảo vệ một cách công bằng, bình đẳng giữa các bên trong quá trình toà án giải quyết vụ việc dân sự. Đặc biệt các quy định của BLTTDS về biện pháp khẩn cấp tạm thời, về thủ tục rút gọn, về thủ tục công nhận hoà giải thành ngoài toà án, thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài… còn thể hiện rõ tư tưởng của BLTTDS: lấy các chủ thể dân sự làm trung tâm để cung cấp đa dạng các cách thức bảo vệ quyền, lợi ích dân sự, trực tiếp thúc đẩy bình đẳng giữa các chủ thể dân sự, đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững là lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con người, tạo môi trường bình đẳng trong xã hội.

Bốn là, BLTTDS đã có những quy định ghi nhận mô hình tố tụng dân sự thể hiện sự kết hợp hài hoà giữa việc bảo vệ quyền, lợi ích dân sự của một cá nhân với quyền, lợi ích của tập thể, của nhà nước nhằm đáp ứng mục tiêu của phát triển bền vững: kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa bảo vệ quyền, lợi ích cá nhân với quyền, lợi ích của tập thể, cộng đồng xã hội, bảo vệ chủ thể yếu thế trong xã hội.

 Mô hình tố tụng dân sự truyền thống thường được pháp luật tố tụng dân sự xây dựng cho cơ chế tố tụng đơn lẻ, xuất phát từ sự kiện chủ thể tư (chủ thể dân sự) kiện một chủ thể tư khác vì cho rằng đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, từ đó toà án giải quyết việc kiện dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự. Tuy nhiên, do sự phát triển ngày càng nhanh và phức tạp của xã hội, thời gian gần đây đã xảy ra một số tranh chấp, yêu cầu có tính tập thể (tranh chấp về các tiêu chuẩn tiêu dùng, tranh chấp về môi trường, biến đổi khí hậu, tranh chấp lao động tập thể hay tranh chấp về sản phẩm có tính tài sản của công nghệ số (như tiền điện tử)…, nếu không giải quyết sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bền vững của xã hội. Tiếp nhận xu thế phát triển chung, BLTTDS Việt Nam đã có một số quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp trên, bước đầu hình thành mô hình tố tụng có tính tập thể hay tố tụng đại diện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững: bảo vệ hài hoà quyền, lợi ích của cá nhân với quyền, lợi ích tập thể, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ cho chủ thể tư với chủ thể công. Cụ thể như BLTTDS đã quy định về nhập vụ án (Điều 42), về quyền khởi kiện của cơ quan, tổ chức nhằm bảo vệ quyền, lợi ích công cộng hay của nhóm chủ thể yếu thế (Điều 187). Việc hình thành mô hình tố tụng có tính tập thể hay mô hình tố tụng đại diện đáp ứng nhu cầu cần được bảo vệ của số đông chủ thể có cùng cảnh ngộ, cùng yếu thế và điều này cũng biểu hiện cho việc đáp ứng mục tiêu của phát triển bền vững. 
4. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững 
Từ thực trạng của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành có thể thấy BLTTDS hiện nay đã được xây dựng theo đúng định hướng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững do Đảng và Nhà nước Việt Nam chỉ đạo. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng mới chỉ là bước đầu. Phát triển bền vững đòi hỏi một quá trình cần nhiều thời gian để từng bước đạt được nên việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam cũng cần được thực hiện từng bước, cần có thời gian và với nhiều vấn đề pháp lí khác nhau. Trong thời gian tới, trước hết cần tập trung hoàn thiện hai vấn đề tạo cơ sở pháp lí đầu tiên cho quy trình tố tụng giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án là nguyên tắc và thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, cụ thể:

Thứ nhất, cân nhắc bổ sung quy định về nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững trong BLTTDS Việt Nam.

Pháp luật nói chung, pháp luật tố tụng dân sự nói riêng có vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển bền vững của xã hội, vì vậy có ý kiến cho rằng bên cạnh ba trụ cột chính của sự phát triển là môi trường, kinh tế, xã hội thì phải xác định bổ sung pháp luật cũng là một trụ cột chính của phát triển bền vững
. Với vai trò điều chỉnh xã hội của pháp luật, mối liên hệ giữa pháp luật với các mục tiêu của phát triển bên vững là không thể phủ nhận, vai trò tạo sự phát triển bền vững của pháp luật thể hiện qua khả năng tạo môi trường xã hội bền vững và ổn định của pháp luật
. Tiếp tục thực hiện theo định hướng phát triển bền vững, việc hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự trong thời gian tới phải đáp ứng tốt hơn, biểu hiện rõ hơn yêu cầu này. Muốn vậy, ngay từ những quy định đầu tiên có tính nguyên tắc, chỉ đạo toàn bộ quá trình tố tụng dân sự phải nhấn mạnh tư tưởng về phát triển bền vững. Điều này có nghĩa nội dung pháp lí cần được hoàn thiện đầu tiên nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững là quy định về nguyên tắc. Hiện tại BLTTDS đã quy định 23 nguyên tắc, các nguyên tắc này ở những mức độ nhất định đã đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững, tuy nhiên để chú trọng hơn, thể hiện rõ hơn sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước trong thời gian tới, cần cân nhắc xây dựng riêng một điều luật quy định về nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững trong giải quyết các vụ việc dân sự. Nội dung nguyên tắc này phải nhấn mạnh việc giải quyết các vụ việc dân sự tại tòa án nhân dân phải chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể dân sự, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các chủ thể, bảo đảm ổn dịnh trật tự xã hội trong lĩnh vực dân sự... 
Thứ hai, cần bổ sung hướng dẫn về thẩm quyền của toà án đối với giải quyết tranh chấp tài nguyên nước theo quy định tại khoản 8 Điều 26 BLTTDS.

Mục tiêu ban đầu của phát triển bền vững là bền vững về môi trường. Cũng hướng tới mục tiêu này nên một trong những quy định của BLTTDS về thẩm quyền giải quyết của toà án là quy định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước (khoản 8 Điều 26), về đất đai (khoản 9 Điều 26). Nếu như quy định về thẩm quyền của tòa án đối với tranh chấp về đất đai đã được quy định cụ thể hơn trong văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật Đất đai năm 2024 hay trong văn bản hướng dẫn trong thi hành (như Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ngày 05/5/2015) thì quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước chưa được hướng dẫn cụ thể. Để thuận lợi áp dụng quy định này, trước hết Luật Tài nguyên nước cần phải quy định cụ thể những tranh chấp về tài nguyên nước gồm tranh chấp nào. Hiện nay Luật Tài nguyên nước năm 2017 chưa quy định cụ thể về vấn đề này. Dường như khoản 8 Điều 26 BLTTDS đã quy định cụ thể hơn khi liệt kê tranh chấp về tài nguyên nước bao gồm tranh chấp về khai thác, sử dụng nguồn nước, xả thải vào nguồn nước. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy còn phát sinh tranh chấp khác như tranh chấp về bồi thường thiệt hại liên quan đến tài nguyên nước. Vậy tranh chấp này sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án theo khoản 8 hay theo khoản 6 Điều 26 BLTTDS (tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)? Mặt khác, Luật Tài nguyên nước nghiêng về quy định giải quyết tranh chấp về nguồn nước liên quốc gia, chưa quy định cụ thể về thẩm quyền giải quyết tranh chấp nguồn nước giữa các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hay xảy ra ở các xã vùng cao. Hơn nữa, mặc dù Luật Tài nguyên nước quy định về giải quyết tranh chấp khá chi tiết: nhà nước khuyến khích các bên tự hoà giải, thông qua hoà giải cơ sở, hoà giải tại ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức, nếu hoà giải không thành thì ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm giải quyết. Tuy nhiên, quy định này chưa thực sự hợp lí bởi theo chức năng, thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Bộ Tài nguyên và Môi trường không có chức năng, thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Điều 102 Hiến pháp năm 2013 đã quy định cơ quan duy nhất giải quyết tranh chấp và có chức năng xét xử là toà án, vì thế có ý kiến cho rằng quy định cơ quan quản lí hành chính về một lĩnh vực đồng thời là cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ dẫn tới tình trạng không khách quan
. Để quy định về thẩm quyền của toà án giải quyết tranh chấp tài nguyên nước đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững, Luật Tài nguyên nước cần bổ sung quy định tranh chấp tài nguyên nước là những tranh chấp nào và quy định thống nhất thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài nguyên nước là của toà án, trên cơ sở đó có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài ngyên nước của toà án theo quy định tại khoản 8 Điều 26 BLTTDS./.  
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